
BẢNG KIỂM KỸ NĂNG TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH 

TT Nội dung Đạt Không 
đạt 

Ghi 
chú 

1 Đối chiếu đúng người bệnh, báo và giải thích    

2 Đo huyết áp, đếm mạch, cho người bệnh tiêu tiểu 
(nếu được)    

3 Cắt băng dính, kiểm tra dịch truyền, sát khuẩn 
nút chai, pha thuốc nếu có y lệnh    

3 Khóa dây truyền dịch, cắm dây truyền dịch vào 
chai    

4 Treo chai lên trụ treo, cho dịch vào 2/3 bầu đếm 
giọt     

5 Đuổi khí vào bồn hạt đậu, khóa lại, để kim an 
toàn    

6 Bộc lộ vùng truyền, chọn tĩnh mạc,  kê gối kê 
tay( nếu cần)    

7 Mang găng tay    
8 Buộc garrot cách nơi tiêm 10 – 15 cm    

9 Sát khuẩn vùng theo hình xoắn ốc từ trong ra 
ngoài 10 cm tối thiểu 2 lần    

10 Sát khuẩn tay lại    

11 
Tay căng da, tay cầm kim mặt vát lên trên kim 
chếch một góc 300 so với mặt da, đâm xuyên qua 
da hướng kim theo chiều tĩnh mạch 

   

12 Bóp dây truyền kiểm tra có máu tháo garrot    
13 Mở khóa cho dịch chảy tốc độ chậm    
14 Cố định đốc kim, che kim bằng gạc vô khuẩn    
15 Cố định dây truyền    

16 Tháo găng tay bỏ vào thùng đựng chất thải lây 
nhiễm, vệ sinh tay    

17 Điều chỉnh giọt theo y lệnh    



18 Dặn dò người bệnh những điều cần thiết    

19 Báo người bệnh biết việc đã xong, để người bệnh 
tiện nghi    

20 Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi phiếu truyền dịch, 
và phiếu chăm sóc    
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